
UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO

Số:              /QĐ - SVHTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày        tháng 12 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt danh sách triệu tập tập huấn 

huấn luyện viên, vận động viên bộ môn Thể dục Hà Nội năm 2026

GIÁM ĐỐC SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Quyết định số 5917/QĐ-UBND ngày 27/11/2025 của UBND 
thành phố Hà Nội về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 
chức của Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội;

Căn cứ Nghị định số 152/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018 của Thủ tướng 
Chính phủ về một số chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao 
được tập trung tập huấn và thi đấu;

Căn cứ Kế hoạch số 331/KH-UBND ngày 08/12/2025 của UBND thành 
phố Hà Nội về hoạt động thể thao thành tích cao thành phố Hà Nội năm 2026; 
Kế hoạch số 765/KH-SVHTT ngày 22/12/2025 của Sở Văn hóa và Thể thao về 
hoạt động thể thao thành tích cao thành phố Hà Nội năm 2026; 

Căn cứ Quyết định số 1668/QĐ-SVHTT ngày 05/12/2025 của Sở Văn hóa 
và Thể thao Hà Nội về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và 
dự toán thu, chi ngân sách năm 2026 của Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 871/QĐ-SVHTT ngày 08/7/2019 của Sở Văn hóa và 
Thể thao về việc ban hành tiêu chuẩn tuyển chọn đối với huấn luyện viên, vận 
động viên, chuyên gia hoạt động trong lĩnh vực thể thao thành tích cao;

  Căn cứ Quyết định số 1803/QĐ-SVHTT ngày 27/12/2025 của Sở Văn hóa và 
Thể thao Hà Nội về việc thành lập Hội đồng chuyên môn tuyển chọn triệu tập tập 
huấn chuyên gia, huấn luyện viên, vận động viên các bộ môn thể thao Hà Nội;

Xét đề nghị của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Hà Nội tại Tờ trình 
số 782/TTr-TTHL&TĐTT-TCHC ngày 30/12/2025 về việc đề nghị triệu tập tập huấn 
huấn luyện viên, vận động viên bộ môn Thể dục Hà Nội năm 2026;

Theo đề nghị tại Báo cáo thẩm định số 749/BC-QLTDTT ngày 30/12/2025 của 
phòng Quản lý Thể dục thể thao về việc triệu tập tập huấn huấn luyện viên, vận động 
viên bộ môn Thể dục Hà Nội năm 2026; 

Theo đề nghị của phòng Tổ chức - Pháp chế.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt danh sách triệu tập tập huấn huấn luyện viên, vận động viên 
bộ môn Thể dục Hà Nội năm 2026 tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao 
Hà Nội, cụ thể: 
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1. Chấm dứt triệu tập, tập huấn: 02 vận động viên
2. Điều chỉnh chức danh, tuyến triệu tập, tập huấn: 06 huấn luyện viên, vận 

động viên.

3. Triệu tập, tập huấn, bổ sung tuyển mới 
a) Thể dục dụng cụ:
- Đội tuyển (Tuyến 1) gồm 10 người (04 huấn luyện viên, 06 vận động viên).
- Đội tuyển trẻ (Tuyến 2) gồm 09 người (02 huấn luyện viên, 07 vận động 

viên).
- Đội tuyển năng khiếu (Tuyến 3) gồm 18 người (01 huấn luyện viên, 17 vận 

động viên).
b) Thể dục Aerobic:
- Đội tuyển (Tuyến 1) gồm 11 người (02 huấn luyện viên, 09 vận động viên).
- Đội tuyển trẻ (Tuyến 2) gồm 06 người (01 huấn luyện viên, 05 vận động 

viên).
- Đội tuyển năng khiếu (Tuyến 3) gồm 10 người (01 huấn luyện viên, 09 vận 

động viên).
c) Thể dục nghệ thuật: 
- Đội tuyển (Tuyến 1) gồm 04 người (04 vận động viên).
- Đội tuyển năng khiếu (Tuyến 3) gồm 12 người (02  huấn luyện viên, 10 vận 

động viên).
(Có danh sách kèm theo)

Thời gian: Từ ngày 01/01/2026 đến hết ngày 31/12/2026.
Điều 2. Kinh phí tập huấn được trích từ nguồn chi sự nghiệp Thể dục thể thao 

năm 2026 do Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cấp cho Trung tâm Huấn luyện và 
Thi đấu thể thao Hà Nội; Chế độ chi thực hiện theo quy định hiện hành. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Sở, Trưởng phòng Tổ chức - Pháp chế, Trưởng 
phòng Quản lý Thể dục Thể thao, Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu 
thể thao Hà Nội và các thành viên có tên tại Điều 1 thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Ban Giám đốc Sở;
- Lưu: VT, TCPC (Thủy).

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Phạm Xuân Tài
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DANH SÁCH TRIỆU TẬP TẬP HUẤN 
Huấn luyện viên, vận động viên bộ môn Thể dục Hà Nội năm 2026
 (Kèm theo Quyết định số:             /QĐ-SVHTT ngày      tháng 12 năm 2025

 của Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội)
—————————

I. Danh sách vận động viên chấm dứt triệu tập, tập huấn từ ngày 01/01/2026:

TT Họ và tên Chức danh theo
QĐ năm 2025 Tuyến Lý do

1 Phan Thế Gia Hiển Vận động viên 1

2 Phan Thế Gia Nam Vận động viên 1

Xin nghỉ theo nguyện vọng 
cá nhân

II. Danh sách huấn luyện viên, vận động viên điều chỉnh chức danh, tuyến triệu tập, tập 
huấn từ ngày 01/01/2026:

TT Họ và tên Chức danh/ tuyến 
năm 2025

Đề nghị điều chỉnh 
chức danh/tuyến 

năm 2026
Lý do

Thể dục dụng cụ

1 Đỗ Thị Ngân Thương
Huấn luyện viên

Tuyến 1

Huấn luyện viên
Vận động viên

Tuyến 1

2 Trương Khánh Vân
Huấn luyện viên

Tuyến 3

Huấn luyện viên
Vận động viên

Tuyến 3

Còn khả năng thi đấu và 
giành thành tích

Thể dục Aerobic

1 Lương Phương Nhi Vận động viên 
Tuyến 2

Vận động viên 
Tuyến 1

HCV giải VĐ Thể dục 
Aerobic quốc gia 2025

2 Nguyễn Lan Anh Vận động viên 
Tuyến 2

Vận động viên 
Tuyến 1

HCV giải VĐ Thể dục 
Aerobic quốc gia 2025

3 Nguyễn Duy Phú Vận động viên 
Tuyến 3

Vận động viên 
Tuyến 2

HCV giải VĐ Thể dục 
Aerobic quốc gia 2025

4 Đỗ Tuệ Nhi Vận động viên 
Tuyến 3

Vận động viên 
Tuyến 2

HCB giải VĐ Thể dục 
Aerobic quốc gia 2025

III. Danh sách vận động viên bổ sung tuyển mới triệu tập, tập huấn từ ngày 01/01/2026:

TT Họ và tên Năm sinh Địa chỉ thường trú Chức danh/ 
Tuyến

Thể dục Aerobic
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1 Đặng Ngọc Minh Châu 18/12/2018 CH 2320 N02 Ecohome 3, phường 
Đông Ngạc, Tp Hà Nội

Vận động viên 
tuyến 3

2 Đặng Vũ Bảo Nam 14/05/2018 Số 34 ngách 379/42 Hoàng Hoa 
Thám, Tây Hồ, Hà Nội

Vận động viên 
tuyến 3

IV. Danh sách huấn luyện viên, vận động viên triệu tập, tập huấn từ ngày 01/01/2026 
đến hết ngày 31/12/2026:
* Thể dục dụng cụ:

TT Họ và tên Ngày sinh Chức danh Ghi chú

Tuyến 1

1 Hoàng Cường 26/08/1990 Phó Trưởng BM 
Huấn luyện viên

2 Nguyễn Hà Thanh 28/01/1988 Huấn luyện viên

3 Nguyễn Thùy Dương 27/07/1988 Huấn luyện viên

4 Đỗ Thị Ngân Thương 10/03/1989
Huấn luyện viên
Vận động viên

5 Đinh Phương Thành 03/09/1995 Vận động viên

6 Đỗ Nam Anh 21/04/2000 Vận động viên

7 Phạm Phước Hiếu 30/12/2002 Vận động viên

8 Lê Thị Thanh Phượng 30/12/2007 Vận động viên

9 Lê Thu Thùy 19/09/2007 Vận động viên

10 Trịnh Văn Minh 04/06/2005 Vận động viên

Tuyến 2

1 Phạm Văn Andreas 19/05/1993 Huấn luyện viên

2 Trần Mạnh Anh 05/09/1994 Huấn luyện viên

3 Bùi Vi Đức 25/07/2011 Vận động viên

4 Trịnh Đức Anh 09/12/2012 Vận động viên

5 Phạm Trà Vy 21/07/2008 Vận động viên

6 Đỗ Nhật Minh 20/12/2010 Vận động viên

7 Phan Thanh Sơn 12/01/2007 Vận động viên

8 Nguyễn Anh Hào 30/10/2007 Vận động viên

9 Vũ Thế Thanh 02/06/2009 Vận động viên

Tuyến 3

1 Trương Khánh Vân 08/07/2001 Huấn luyện viên
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TT Họ và tên Ngày sinh Chức danh Ghi chú
Vận động viên

2 Trần Minh Khôi 27/12/2013 Vận động viên

3 Dương Phúc Khang 18/04/2015 Vận động viên

4 Vũ Thành Phát 23/01/2015 Vận động viên

5 Đặng Tú An 11/08/2015 Vận động viên

6 Nguyễn Bá Cường 21/11/2015 Vận động viên

7 Đinh Đức Huy 20/03/2016 Vận động viên

8 Đỗ Bảo Nam 03/04/2017 Vận động viên

9 Trần Anh Thư 25/09/2018 Vận động viên

10 Nguyễn Văn Tiến 16/05/2014 Vận động viên

11 Đào Gia Bảo 07/04/2019 Vận động viên

12 Đỗ Trần Quốc Tuấn 24/11/2018 Vận động viên

13 Nguyễn Hà Mai Anh 29/01/2018 Vận động viên

14 Nguyễn Ngọc Bảo Hân 13/12/2019 Vận động viên

15 Nguyễn Vũ Thủy Tiên 25/03/2014 Vận động viên

16 Thái Ngọc Trâm Anh 19/01/2014 Vận động viên

17 Nguyễn Tấn Dũng 10/09/2014 Vận động viên

18 Nguyễn Đức Thành 07/06/2019 Vận động viên

* Thể dục Aerobic:

TT Họ và tên Ngày sinh Chức danh Ghi chú

Tuyến 1

1 Nguyễn Thị Minh Phương 05/08/1971 Huấn luyện viên

2 Mai Thị Bích Lâm 16/01/1986 Huấn luyện viên

3 Phạm Linh Chi 07/04/2005 Vận động viên

4 Nguyễn Phương Anh 24/06/2006 Vận động viên

5 Nguyễn Tất Việt 17/07/2006 Vận động viên

6 Đặng Minh Ngọc 29/09/2006 Vận động viên

7 Đỗ Phương Anh 21/03/2005 Vận động viên

8 Đặng Quốc Bảo 04/05/2005 Vận động viên

9 Trần Hà Vi 17/09/2002 Vận động viên
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TT Họ và tên Ngày sinh Chức danh Ghi chú

10 Nguyễn Lan Anh 23/07/2009 Vận động viên

11 Lương Phương Nhi 27/05/2006 Vận động viên

Tuyến 2

1 Đỗ Ngọc Quỳnh 07/11/1996 Huấn luyện viên

2 Nguyễn Trung Dũng 02/12/2011 Vận động viên

3 Đinh Nguyễn Thanh Thủy 07/09/2012 Vận động viên

4 Nguyễn Ngọc Anh 11/09/2011 Vận động viên

5 Nguyễn Duy Phú 08/06/2013 Vận động viên

6 Đỗ Tuệ Nhi 30/10/2013 Vận động viên

Tuyến 3

1 Đặng Ngọc Quỳnh 26/05/1993 Huấn luyện viên

2 Lê Nhật Anh 20/08/2015 Vận động viên

3 Cao Phùng Hoàng Giáp 11/06/2014 Vận động viên

4 Đoàn Minh Ngọc 03/11/2015 Vận động viên

5 Phạm Khánh Ngân 18/04/2016 Vận động viên

6 Hoàng Minh Anh 25/06/2016 Vận động viên

7 Nguyễn Bảo An 10/01/2016 Vận động viên

8 Nguyễn Ngọc Linh 30/09/2015 Vận động viên

9 Đặng Ngọc Minh Châu 18/12/2018 Vận động viên Tuyển mới

10 Đặng Vũ Bảo Nam 14/05/2018 Vận động viên Tuyển mới

* Thể dục Nghệ thuật:

TT Họ và tên Ngày sinh Chức danh Ghi chú

Tuyến 1

1 Lương Gia Linh 22/09/2007 Vận động viên

2 Lê Trà My 28/03/2006 Vận động viên

3 Nguyễn Vũ Hà Phương 16/08/2004 Vận động viên

4 Đinh Thanh Huyền 05/01/2008 Vận động viên

Tuyến 3

1 Phạm Nguyễn Vân Nhi 28/11/2001 Huấn luyện viên

2 Trịnh Hương Giang 25/03/2001 Huấn luyện viên
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TT Họ và tên Ngày sinh Chức danh Ghi chú

3 Nguyễn Minh Ánh 25/11/2011 Vận động viên

4 Nguyễn Hoàng Tâm Như 10/08/2015 Vận động viên

5 Nguyễn Phong Châu 25/01/2015 Vận động viên

6 Nguyễn Hồng Hạnh 24/11/2014 Vận động viên

7 Nguyễn Phương Ngọc Ánh 18/11/2017 Vận động viên

8 Nguyễn Mai Hương 17/04/2011 Vận động viên

9 Phạm Bảo Trang 22/04/2011 Vận động viên

10 Lê Phương Linh 06/08/2011 Vận động viên

11 Phạm Quỳnh Chi 07/02/2015 Vận động viên

12 Vũ Lê Trà My 26/05/2013 Vận động viên

---------------------------------------------------------
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